
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 401A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

3 3 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

4 4 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

5 5 66DCOT10080 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 66DCOT11

6 6 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

7 7 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

8 8 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 66DCOT11

9 9 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

10 10 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

11 11 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 66DCOT11

12 12 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 66DCOT11

13 13 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

14 14 66DCOT10086 66DCOT11

Ngày thi: 20/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật điện - điện tử HT thi: Viết

14 14 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

15 15 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 66DCOT11

16 16 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ 66DCOT12

17 17 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƯỜNG 66DCOT12

18 18 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 66DCOT12

19 19 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12

20 20 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

21 21 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

22 22 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

23 23 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

24 24 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 66DCOT12

25 25 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

26 26 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

27 27 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

28 28 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

29 29 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 66DCOT12

30 30 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 402A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCOT10006 Bùi Ngọc Ánh 66DCOT11

2 2 66DCOT10015 Phùng Ngọc Phương 66DCOT11

3 3 66DCOT10029 Lê Viết Bảo 66DCOT11

4 4 66DCOT10036 Tô Minh Thắng 66DCOT11

5 5 66DCOT10096 Phạm Minh Hiếu 66DCOT11

6 6 66DCOT10134 Đặng Duy Kiên 66DCOT11

7 7 66DCOT10135 Phùng Văn Hải 66DCOT11

8 8 66DCOT10233 Nguyễn Ngọc Anh 66DCOT11

9 9 66DCCD10261 Đinh Viết Hiệu 66DCOT12

10 10 66DCMX20458 Trần Văn Chiến 66DCOT12

11 11 66DCOT10121 Nguyễn Cường Anh 66DCOT12

12 12 66DCOT10156 Phạm Văn Công 66DCOT12

13 13 66DCOT10166 Dương Ngọc Hân 66DCOT12

Ngày thi: 20/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật điện - điện tử HT thi: Viết

13 13 66DCOT10166 Dương Ngọc Hân 66DCOT12

14 14 66DCOT10170 Trịnh Huy Quý 66DCOT12

15 15 66DCOT10204 Đỗ Văn Lâm 66DCOT12

16 16 66DCOT10234 Lê Anh Tuấn 66DCOT12

17 17 66DCOT10238 Nguyễn Hán Hoàng 66DCOT12

18 18 66DCOT10254 Đặng Trường Giang 66DCOT12

19 19 66DCOT30011 Trần Hữu Thành 66DCOT12

Số bài..............................Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 19 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


